
1 Mai Thị Ngọc Anh 10/15/1992 6.9 C 2 6 C 2 7.3 B 3 7.7 B 3 6.7 C 2 7.5 B 3 7.4 B 3 6.982.29 27 TB
2 Nguyễn Bảo Anh 12/25/1992 5.3 D 1 7.1 B 3 6.2 C 2 5.3 D 1 7.8 B 3 6.4 C 2 7.8 B 3 5.851.52 45 Yếu
3 Nguyễn Hoàng Minh Anh 6/30/1993 7.4 B 3 6.6 C 2 5.9 C 2 3.8 F 0 6.1 C 2 6.2 C 2 7.8 B 3 6.492.24 32 TB
4 Nguyễn Thị Hải Anh 8/17/1993 0 F 0 0 F 0 0.0 F 0 0 F 0 0 F 0 7.8 B 3 8.2 B 3 0.370.14 49 Yếu
5 Nguyễn Tuấn Anh 12/01/1993 7 B 3 6.5 C 2 7.7 B 3 8.7 A 4 6.1 C 2 7.8 B 3 7.8 B 3 7.212.95 2 Khá
6 Nguyễn Việt Anh 10/01/1992 7.7 B 3 6.5 C 2 7.8 B 3 8.1 B 3 6.3 C 2 7.8 B 3 7.8 B 3 7.522.81 8 Khá
7 Phạm Quỳnh Anh 12/15/1993 6.6 C 2 6.8 C 2 8.0 B 3 9 A 4 6.7 C 2 5 D 1 7.2 B 3 7.032.33 21 TB
8 Trịnh Đình Tuấn Anh 5/23/1993 5.4 D 1 5.5 C 2 7.4 B 3 7.7 B 3 6.7 C 2 8.1 B 3 7.8 B 3 6.181.76 42 Yếu
9 Lê Thị Thái Bình 9/24/1992 6.5 C 2 6.8 C 2 8.3 B 3 8.6 A 4 7.3 B 3 8.1 B 3 7.8 B 3 7.152.52 14 Khá

10 Đỗ Trường Giang 12/03/1993 4.4 D 1 6.3 C 2 5.2 D 1 4.2 D 1 6.7 C 2 5.6 C 2 7 B 3 4.901.24 46 Yếu
11 Thái Hồng Giang 7/20/1992 5.6 C 2 6 C 2 6.4 C 2 3.9 F 0 6.7 C 2 5.5 C 2 7.5 B 3 5.571.71 44 Yếu
12 Nguyễn Thị Minh Hà 2/9/1993 7.5 B 3 7.7 B 3 5.1 D 1 5.1 D 1 7.3 B 3 7 B 3 7.2 B 3 6.902.52 14 Khá
13 Nguyễn Thu Hà 09/11/1993 8.1 B 3 6.5 C 2 5.9 C 2 8.5 A 4 6.3 C 2 8.8 A 4 7.8 B 3 7.662.90 4 Khá
14 Phùng Tuấn Hà 9/4/1993 8.7 A 4 8.5 A 4 8.1 B 3 8.1 B 3 6.7 C 2 8.5 A 4 7.8 B 3 8.343.57 1 Giỏi
15 Bùi Thị Hạnh 11/28/1992 6.1 C 2 7.8 B 3 6.6 C 2 9 A 4 7 B 3 8.8 A 4 7.8 B 3 6.942.57 12 Khá
16 Cao Thị Hồng Hoa 11/22/1993 7.6 B 3 6.3 C 2 7.5 B 3 7.4 B 3 6.7 C 2 8.8 A 4 7.8 B 3 7.412.86 6 Khá
17 Nguyễn Thị Hương 5/5/1993 6.9 C 2 8 B 3 6.7 C 2 8.4 B 3 5.8 C 2 8.8 A 4 7.8 B 3 7.192.33 21 TB
18 Dương Thị Mỹ Huyền 02/11/1993 5.8 C 2 6.9 C 2 7.0 B 3 8.4 B 3 6.4 C 2 7.9 B 3 7 B 3 6.552.29 27 TB
19 Nguyễn Mạnh Khoa 6/30/1993 0 F 0 0 F 0 0.0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0.000.00 50 Yếu
20 Nguyễn Hoàng Nhật Minh 2/3/1992 6.8 C 2 6.7 C 2 7.0 B 3 8.3 B 3 6.4 C 2 8.4 B 3 7 B 3 7.062.29 27 TB
21 Nguyễn Trà My 8/19/1993 6.7 C 2 6 C 2 6.5 C 2 7.3 B 3 6.3 C 2 8.5 A 4 7.8 B 3 6.752.24 32 TB
22 Lương Đình Nam 1/17/1993 6.2 C 2 7.3 B 3 5.9 C 2 8.1 B 3 6.7 C 2 8.5 A 4 7.5 B 3 6.702.33 21 TB
23 Vũ Hoàng Nam 11/04/1990 7.6 B 3 7.5 B 3 6.4 C 2 9.4 A 4 5.6 C 2 8.4 B 3 7.7 B 3 7.582.95 2 Khá
24 Lương Bảo Ngọc 6/3/1993 5.5 C 2 7.8 B 3 6.5 C 2 8 B 3 6.7 C 2 8.8 A 4 7.8 B 3 6.442.33 21 TB
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Luật
doanh
nghiệp
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Số tín chỉ 11 2 2 3 2 1 21



25 Trần Hồng Ngọc 09/11/1993 6.8 C 2 5.8 C 2 6.5 C 2 8.8 A 4 7 B 3 6.7 C 2 7.8 B 3 6.982.38 20 TB
26 Trần Ngọc Quý Phước 05/12/1993 5.6 C 2 7.7 B 3 6.8 C 2 8 B 3 7.4 B 3 6 C 2 7.5 B 3 6.452.33 21 TB
27 Đỗ Thị Thu Phương 1/21/1993 4.9 D 1 6 C 2 7.7 B 3 8.5 A 4 7.6 B 3 6.7 C 2 8.2 B 3 6.131.95 39 Yếu
28 Kiều Hồng Phương 11/01/1993 6.3 C 2 7.9 B 3 6.6 C 2 7.7 B 3 6.8 C 2 7.1 B 3 7.8 B 3 6.772.29 27 TB
29 Lê Văn Tân 12/14/1991 4.4 D 1 6.5 C 2 5.8 C 2 7.5 B 3 7.5 B 3 7.1 B 3 7.8 B 3 5.601.76 42 Yếu
30 Phạm Hồng Thắng 10/13/1993 5.5 C 2 6.4 C 2 5.7 C 2 7.8 B 3 6.7 C 2 6.4 C 2 7.7 B 3 6.092.14 37 TB
31 Trần Thu Thảo 12/11/1993 6.6 C 2 6 C 2 6.8 C 2 8.2 B 3 7 B 3 6.7 C 2 7.8 B 3 6.832.24 32 TB
32 Trương Thị Thảo 2/1/1993 7.3 B 3 7.3 B 3 6.8 C 2 8.3 B 3 7 B 3 6.4 C 2 7.5 B 3 7.322.86 6 Khá
33 Nguyễn Ngọc Thiện 8/20/1993 7 B 3 5.5 C 2 5.1 D 1 0 F 0 6 C 2 6.7 C 2 7 B 3 5.572.14 37 TB
34 Nguyễn Hà Thu 7/18/1993 8.4 B 3 8.3 B 3 6.5 C 2 9 A 4 6.1 C 2 6.4 C 2 7.8 B 3 7.982.90 4 Khá
35 Lê Anh Tín 10/19/1992 6.5 C 2 5.8 C 2 5.4 D 1 6.6 C 2 6.7 C 2 6.7 C 2 7.2 B 3 6.371.90 40 Yếu
36 Nguyễn Văn Trường 12/29/1992 4.9 D 1 7.5 B 3 5.8 C 2 7.5 B 3 7.3 B 3 8.2 B 3 7.4 B 3 5.991.86 41 Yếu
37 Nguyễn Gia Tùng 6/6/1993 3.9 F 0 4.4 D 1 7.0 B 3 2.8 F 0 6.3 C 2 8.5 A 4 7.5 B 3 4.530.76 47 Yếu
38 Đỗ Thanh Tùng 1/25/1993 6.3 C 2 6.7 C 2 6.0 C 2 7.8 B 3 6.4 C 2 8.3 B 3 7.5 B 3 6.632.19 35 TB
39 Vương Thanh Tuyền 1/27/1993 7.9 B 3 5.3 D 1 5.2 D 1 6.2 C 2 7.4 B 3 8.4 B 3 7.4 B 3 7.132.48 16 TB
40 Đinh Quốc Việt 11/19/1993 6.5 C 2 6.7 C 2 5.0 D 1 8.4 B 3 7.2 B 3 8.3 B 3 7.4 B 3 6.802.19 35 TB
41 Trần Hải Yến 04/11/1993 7.9 B 3 6 C 2 5.7 C 2 8.3 B 3 6.1 C 2 8.7 A 4 7.8 B 3 7.432.76 9 Khá
42 Phan Thanh Tùng 3/30/1992 6.1 C 2 7.3 B 3 5.7 C 2 7.6 B 3 7 B 3 8.5 A 4 7 B 3 6.592.43 17 TB
43 Trịnh Hồng Thành 11/5/1991 0 F 0 6.1 C 2 4.0 D 1 0 F 0 6.4 C 2 8 B 3 7 B 3 1.950.62 48 Yếu
44 Nguyễn Quang Anh 6/18/1992 8.3 B 3 7 B 3 7.7 B 3 0 F 0 7.1 B 3 8.4 B 3 7.8 B 3 6.822.57 12 Khá
45 Đỗ Quỳnh Nga 10/24/1992 7 B 3 5.8 C 2 5.5 C 2 8.4 B 3 5.5 C 2 8.4 B 3 7 B 3 6.872.71 10 Khá
46 Vũ Thị Trung Anh 07/01/1994 5.8 C 2 7 B 3 7.0 B 3 7.7 B 3 6.1 C 2 8.7 A 4 7.8 B 3 6.472.43 17 TB
47 Lưu Tuyết Nga 12/14/1991 6.8 C 2 5.8 C 2 7.0 B 3 7.5 B 3 7 B 3 8.7 A 4 7.8 B 3 6.932.43 17 TB
48 Hoàng Vũ Cường 9/3/1992 0 F 0 0 F 0 0.0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0.000.00 50 Yếu
49 Nguyễn Thành Trung 5/20/1992 7.4 B 3 6.5 C 2 5.4 D 1 7.5 B 3 6.6 C 2 7.7 B 3 7.8 B 3 7.082.62 11 Khá
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50 Trần Phương Thảo 7/10/1990 6.9 C 2 6.4 C 2 7.1 B 3 7.1 B 3 6.4 C 2 7 B 3 7.3 B 3 6.862.29 27 TB
51 Nguyễn Anh Tuấn 3/14/1992 7.1 B 3 0 F 0 3.9 F 0 8.6 A 4 5.8 C 2 0 F 0 0 F 0 5.872.33 21 TB

9 5 5 10 3 3 3

Ghi chú: Đề nghị sinh viên kiểm tra và xác nhận điểm, nếu có sai sót kịp thời báo cho cô Trang trước ngày 12/03/2010.
Sau thời hạn trên Khoa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ sai sót nào về điểm
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Luật
doanh
nghiệp
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